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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Quản lý chất lượng  

Laboratory:  Quality Management Department  

Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng  

Organization: Dau Tieng Rubber Corporation   

Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thị Thu Hương  

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Nguyễn Thị Thu Hương 

Các phương pháp lấy mẫu được công nhận /  

Accredited sampling method 

2. Thái Tấn Hùng 

3. Nguyễn Văn Thu 

4. Nguyễn Thị Hoài Phương 

 

Số hiệu/ Code:               VILAS 267 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 30/05/2025 

Địa chỉ/ Address:            Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương     

Địa điểm 1/ Location 1:  Nhà máy Chế biến Cao su Bến Súc - Ấp Gò Mối, Xã Thanh Tuyền,  

                                        huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Địa điểm 2/ Location 2:  Nhà máy Chế biến Cao su Long Hòa - Ấp Tiên Phong, xã Long Hòa,  

                                         huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Địa điểm 3/ Location 3: Nhà máy Chế biến Cao su Phú Bình - Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân,  

                                        huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Điện thoại/ Tel:               (84-0274) 3561467 Fax:       (84-0274) 3561789 

E-mail:                  kcsctcsdt@yahoo.com.vn Website: www.caosudautieng.com.vn 
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TT 

No 

Tên sản phẩm, vật liệu được lấy 

Name of sampling Materials or 

product 

Phương pháp lấy mẫu 

Name of sampling method 

Địa điểm 

Location 

1. 

Cao su thiên nhiên SVR 

Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên 

10% số bành trong lô hàng 

Rubber, raw natural SVR 

Random sampling method of 10% 

of the bales in the product lot 

TCVN 3769:2016  

và/ and  

TCVN 6086:2020 

- Địa điểm 1/ Location 1: Nhà máy Chế 

biến Cao su Bến Súc - Ấp Gò Mối, Xã 

Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

- Địa điểm 2/ Location 2: Nhà máy Chế 

biến Cao su Long Hòa - Ấp Tiên Phong, 

xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

- Địa điểm 3/ Location 3: Nhà máy Chế 

biến Cao su Phú Bình - Ấp Bờ Cảng, xã 

Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

2. 
Latex cao su 

Rubber Latex  

TCVN 5598:2007 

(ISO 123:2001) 

Nhà máy Chế biến Cao su Bến Súc - Ấp 

Gò Mối, Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

 

Ghi chú/ Note:  
- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế/ International Standard Organization. 


